
Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Toán Văn Hóa Văn
C2 Hóa Toán Lí Lí Văn
C3 Toán Tin Sử Lí Sinh
C4 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tin HĐTN-HN

C5 GDQP-AN Sinh GDĐP1 Tiếng Anh HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Bông
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán Văn Toán Tiếng Anh
C2 Toán Tin Hóa GDĐP1 Sinh
C3 GDQP-AN Hóa Sinh Văn Lí
C4 Tin Hóa Lí Tiếng Anh HĐTN-HN

C5 Sử Văn Lí Tiếng Anh HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Tấn Quang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí GDĐP1 Sử Tiếng Anh Tiếng Anh
C2 Toán Sinh Toán Văn Hóa
C3 Tin Văn Lí Văn Lí
C4 GDQP-AN Toán Tiếng Anh Hóa HĐTN-HN

C5 Hóa Tin Sinh Toán HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Sử Lí Lí Sinh
C2 Hóa Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa
C3 Toán Toán Tiếng Anh Tin Lí
C4 Toán Văn GDQP-AN Văn HĐTN-HN

C5 Tin GDĐP1 Sinh Văn HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Bích Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh Toán GDĐP1 GDQP-AN
C2 Hóa Sử Văn Văn Tin
C3 Lí Hóa Văn Toán Tiếng Anh
C4 Tiếng Anh Tin Sinh Lí HĐTN-HN

C5 Tiếng Anh Toán Hóa Lí HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hứa Phương Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Toán GDĐP1 Toán Toán
C2 Hóa Lí Tiếng Anh Văn Toán
C3 Tin Tin Văn Hóa Sinh
C4 Tiếng Anh Sử Sinh Lí HĐTN-HN

C5 Tiếng Anh Văn GDQP-AN Lí HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán Văn Hóa Sinh
C2 Toán Toán Văn Hóa GDQP-AN
C3 Hóa Tiếng Anh Lí Tin Lí
C4 Tiếng Anh Sinh Lí GDĐP1 HĐTN-HN

C5 Sử Tin Tiếng Anh Văn HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10B1

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Đức Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Tin Tiếng Anh Sinh Toán
C2 Sử Hóa Lí Lí Toán
C3 Toán Sinh Văn Tiếng Anh Sinh
C4 Toán Văn Hóa Tiếng Anh HĐTN-HN

C5 GDQP-AN Văn GDĐP1 Tin HĐTN-HN



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10B2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Ngà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Tiếng Anh GDĐP1 Tin Lí
C2 GDQP-AN Sinh Văn Sinh Tiếng Anh
C3 Toán Sinh Tiếng Anh Lí Hóa
C4 Văn Tin Hóa Toán HĐTN-HN

C5 Văn Toán Hóa Toán HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10B3

  - Chủ nhiệm        : Hồ Lê Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDQP-AN Tin Lí Văn Lí
C2 Văn Hóa Tiếng Anh Sinh Sinh
C3 Văn Toán Hóa GDĐP1 Tin
C4 Tiếng Anh Toán Hóa Toán HĐTN-HN

C5 Tiếng Anh Sinh Sử Toán HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10B4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Xuân An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh Hóa Lí Sinh Toán
C2 Lí Hóa GDQP-AN Tin Toán
C3 Sử Tiếng Anh Văn Hóa Tin
C4 Văn Sinh GDĐP1 Toán HĐTN-HN

C5 Văn Sinh Tiếng Anh Toán HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10B5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí Sinh Toán GDĐP1 Sinh
C2 Toán Sinh Toán Tiếng Anh Tiếng Anh
C3 GDQP-AN Toán Tiếng Anh Lí Hóa
C4 Hóa Văn Văn Tin HĐTN-HN

C5 Tin Sử Văn Hóa HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Dương Thúy Vy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Địa Công nghệ Địa GDQP-AN
C2 Tiếng Anh GDKT-PL Công nghệ Toán Lí
C3 GDĐP1 Toán Lí GDKT-PL Toán
C4 Văn Sử Tiếng Anh Văn HĐTN-HN

C5 Văn Tiếng Anh Địa Văn HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Chu Thị An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Địa Tiếng Anh Văn
C2 Toán Văn Địa GDKT-PL Văn
C3 Công nghệ GDĐP1 GDKT-PL Địa Toán
C4 Sử Tiếng Anh Công nghệ GDQP-AN HĐTN-HN

C5 Lí Tiếng Anh Công nghệ Lí HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Công nghệ Tiếng Anh Địa Tiếng Anh
C2 Toán Công nghệ Tiếng Anh Địa Lí
C3 Sử Toán Địa GDKT-PL GDQP-AN
C4 GDKT-PL Văn Văn Lí HĐTN-HN

C5 Công nghệ Văn GDĐP1 Văn HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh Lí Văn Công nghệ Tiếng Anh
C2 Địa Toán Văn Toán Sử
C3 Địa Toán GDĐP1 Địa Lí
C4 Văn Công nghệ Công nghệ Tiếng Anh HĐTN-HN

C5 Văn GDKT-PL GDKT-PL GDQP-AN HĐTN-HN



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10D1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin GDKT-PL GDQP-AN GDKT-PL Văn
C2 Sử Công nghệ Địa Công nghệ Văn
C3 Tiếng Anh Văn Công nghệ Tin Sử
C4 Toán Toán Tiếng Anh Địa HĐTN-HN

C5 Toán GDĐP1 Tiếng Anh Địa HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10D2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoàng Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDQP-AN Địa Địa Tin Tin
C2 Tiếng Anh Địa Công nghệ Toán GDKT-PL
C3 Văn Toán Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Anh
C4 Văn Toán Sử GDĐP1 HĐTN-HN

C5 Công nghệ Sử GDKT-PL Văn HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10D3

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Ngọc Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh Công nghệ Tiếng Anh GDKT-PL Công nghệ
C2 Văn GDQP-AN Công nghệ Tin Toán
C3 Văn Sử Địa Tiếng Anh Toán
C4 Tin GDĐP1 GDKT-PL Địa HĐTN-HN

C5 Toán Văn Sử Địa HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10D4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hồng Trung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử GDKT-PL GDKT-PL Văn Sử
C2 GDQP-AN Tiếng Anh Văn Công nghệ Tin
C3 Công nghệ Văn GDĐP1 Tin Tiếng Anh
C4 Toán Toán Tiếng Anh Địa HĐTN-HN

C5 Toán Công nghệ Địa Địa HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10D5

  - Chủ nhiệm        : Sầm Văn Phú
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP2
S4 GDĐP1
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa GDQP-AN Công nghệ Tin GDKT-PL
C2 Tin Toán Sử Địa GDĐP1
C3 Sử Công nghệ Tiếng Anh Toán Văn
C4 Công nghệ Văn Tiếng Anh Toán HĐTN-HN

C5 Tiếng Anh Văn Địa GDKT-PL HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10D6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Hiển
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3 GDĐP1
S4 GDĐP2
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Địa GDKT-PL Tiếng Anh Tin
C2 Văn Địa Tiếng Anh Toán Công nghệ
C3 GDQP-AN Toán Tiếng Anh Địa Sử
C4 Sử Toán Công nghệ Văn HĐTN-HN

C5 GDĐP1 GDKT-PL Công nghệ Tin HĐTN-HN

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10E1

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Tin Tiếng Anh Địa Văn
C2 Công nghệ Toán GDKT-PL Địa HĐTN-HN

C3 Sử GDKT-PL Sử Toán HĐTN-HN

C4 Văn Tiếng Anh Địa Toán
C5 Văn Tiếng Anh Công nghệ Tin

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10E2

  - Chủ nhiệm        : Phan Minh Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Tin Sử Toán Tin
C2 Công nghệ Địa Công nghệ GDKT-PL HĐTN-HN

C3 Văn Toán Công nghệ Địa HĐTN-HN

C4 Văn Toán Địa Tiếng Anh
C5 GDKT-PL Tiếng Anh Tiếng Anh Văn



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10E3

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Tấn Phong Nhã
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Công nghệ Công nghệ Tin
C2 Sử Văn Sử Toán HĐTN-HN

C3 Tiếng Anh Công nghệ GDKT-PL Toán HĐTN-HN

C4 Địa GDKT-PL Địa Tiếng Anh
C5 Địa Toán Tin Tiếng Anh

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Địa Sử Văn Tiếng Anh
S2 Công nghệ Hóa Tiếng Anh GDCD Lí
S3 Lí Toán Tin Tin Công nghệ
S4 Văn Tiếng Anh Sinh Toán Văn
S5 Hóa Tiếng Anh Toán Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Tin Hóa Toán Văn
S2 Tiếng Anh Văn Lí Toán Lí
S3 Tin Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh
S4 Toán Công nghệ Tiếng Anh Công nghệ Hóa
S5 Toán GDCD Sử Địa Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Khánh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Tin Toán Tiếng Anh Công nghệ
S2 Tiếng Anh Toán Sử Sinh Văn
S3 Địa Văn Tiếng Anh GDCD Văn
S4 Hóa Lí Tiếng Anh Toán Lí
S5 Tin Hóa Công nghệ Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Minh Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Tin Toán Sinh Địa
S2 Tiếng Anh Lí Tiếng Anh Toán Văn
S3 Sử Văn Công nghệ Toán Công nghệ
S4 Toán Tiếng Anh GDCD Văn Hóa
S5 Tin Tiếng Anh Hóa Lí Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Phước Tiến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ Hóa Tiếng Anh Lí
S2 Lí Toán GDCD Tiếng Anh Địa
S3 Toán Toán Tiếng Anh Sinh Hóa
S4 Văn Tin Tiếng Anh Tin Toán
S5 Văn Văn Công nghệ Sử Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Hồ Nhật Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Tin Tiếng Anh Văn
S2 Hóa Văn Địa Tiếng Anh Sinh
S3 Toán Lí Tiếng Anh Công nghệ Lí
S4 Tin Toán Công nghệ Sử Toán
S5 Tiếng Anh Toán Hóa GDCD Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Bảo Vũ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Toán Tiếng Anh Hóa
S2 Tiếng Anh Công nghệ GDCD Tiếng Anh Văn
S3 Tin Toán Công nghệ Sinh Toán
S4 Văn Toán Lí Lí Tin
S5 Văn Địa Tiếng Anh Sử Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Đào Văn Khái
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Tiếng Anh Địa Lí
S2 Toán Tin Tiếng Anh Sinh Văn
S3 Toán Công nghệ Hóa Tiếng Anh Văn
S4 Tin Văn Toán Tiếng Anh Sử
S5 GDCD Lí Toán Công nghệ Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thụy Huyền Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Tiếng Anh Sử Toán
S2 Hóa Địa Tiếng Anh Tin Công nghệ
S3 Lí Toán Sinh Tiếng Anh Văn
S4 Tiếng Anh Toán Tin Văn Hóa
S5 Văn GDCD Công nghệ Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh Tiếng Anh GDCD Văn
S2 Hóa Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Văn
S3 Toán Lí Công nghệ Tin Hóa
S4 Toán Công nghệ Sử Toán Tiếng Anh
S5 Tin Toán Lí Địa Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Tin Công nghệ Sinh Toán
S2 Tiếng Anh Công nghệ Tin Địa Toán
S3 Toán Tiếng Anh GDCD Sử Tiếng Anh
S4 Toán Văn Văn Tiếng Anh Lí
S5 Hóa Lí Hóa Văn Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Phạm Tấn Hiệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ GDCD Toán Tiếng Anh
S2 Sử Hóa Tiếng Anh Toán Văn
S3 Toán Tin Văn Sinh Hóa
S4 Toán Tiếng Anh Công nghệ Tiếng Anh Lí
S5 Lí Văn Địa Tin Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A13

  - Chủ nhiệm        : Lâm Văn Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Toán Toán Văn
S2 Lí Văn Toán Tiếng Anh Công nghệ
S3 Tin Công nghệ Tiếng Anh Địa Tiếng Anh
S4 GDCD Lí Tiếng Anh Tin Hóa
S5 Sinh Toán Hóa Sử Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A14

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Lí Văn
S2 Văn Tin Sinh Địa Tiếng Anh
S3 Hóa Tiếng Anh Tin Sử Toán
S4 Toán Hóa Công nghệ Văn Công nghệ
S5 Toán Lí GDCD Tiếng Anh Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A15

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Thanh Truyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ Tin Văn Công nghệ
S2 Hóa GDCD Hóa Văn Văn
S3 Địa Toán Lí Lí Tiếng Anh
S4 Sinh Toán Tiếng Anh Sử Tiếng Anh
S5 Toán Tin Tiếng Anh Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A16

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Đào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Toán Lí Địa
S2 Văn Toán Lí Văn Toán
S3 Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa
S4 Tin Sinh Hóa Tiếng Anh Công nghệ
S5 Sử Tiếng Anh GDCD Công nghệ Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A17

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Ý Nhi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Công nghệ Công nghệ Tiếng Anh
S2 Tiếng Anh Toán Hóa Tiếng Anh Lí
S3 Hóa Văn Tiếng Anh Lí Toán
S4 Địa Văn Sử Tin Toán
S5 Văn Sinh Tin GDCD Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A18

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Địa Tiếng Anh Tin Lí
S2 Hóa Văn Tiếng Anh GDCD Công nghệ
S3 Lí Tin Văn Công nghệ Văn
S4 Sử Tiếng Anh Hóa Toán Toán
S5 Toán Tiếng Anh Sinh Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A19

  - Chủ nhiệm        : Tăng Minh Viện
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Toán GDCD Toán
S2 Địa Tin Hóa Sinh Toán
S3 Văn Hóa Sử Tiếng Anh Văn
S4 Văn Tiếng Anh Công nghệ Công nghệ Tiếng Anh
S5 Toán Tiếng Anh Lí Tin Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A20

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Tài
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Sử Tiếng Anh Hóa
S2 Lí Công nghệ Tin Văn Tiếng Anh
S3 Tiếng Anh Toán Địa Văn Tiếng Anh
S4 Toán Tin Hóa Toán Văn
S5 GDCD Sinh Công nghệ Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A21

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ái Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh Sử Văn Toán
S2 Lí Lí Công nghệ Tin Toán
S3 Hóa Công nghệ Tiếng Anh GDCD Địa
S4 Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa
S5 Văn Toán Toán Tiếng Anh Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A22

  - Chủ nhiệm        : Trần Hồng Phong
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Lí Địa Văn
S2 Tin Lí Toán Công nghệ Hóa
S3 Văn Sinh Hóa Toán Tin
S4 Sử Công nghệ Tiếng Anh Toán Toán
S5 Tiếng Anh Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11A23

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sử Địa Hóa Công nghệ
S2 Toán Sinh Hóa Lí Tiếng Anh
S3 Tiếng Anh Tin Công nghệ Văn Tiếng Anh
S4 Tiếng Anh GDCD Tin Toán Toán
S5 Lí Văn Văn Toán Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thu Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Sinh Tiếng Anh Lí
S2 Sinh Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Lí
S3 Toán Lí Hóa Toán Văn
S4 Hóa Sinh Hóa Toán Toán
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mỹ Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Tiếng Anh Sinh Tiếng Anh
S2 Văn Hóa Tiếng Anh Sinh Văn
S3 Văn Toán Sinh Toán Lí
S4 Hóa Toán Lí Toán Lí
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thụy Kim Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Hóa Văn Tiếng Anh
S2 Lí Lí Toán Hóa Văn
S3 Toán Văn Sinh Tiếng Anh Hóa
S4 Toán Toán Sinh Tiếng Anh Sinh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thanh Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Hóa Sinh Sinh
S2 Toán Toán Hóa Lí Tiếng Anh
S3 Hóa Sinh Lí Văn Tiếng Anh
S4 Tiếng Anh Lí Văn Văn Toán
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thụy Hải Âu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Tiếng Anh Văn Hóa
S2 Hóa Lí Tiếng Anh Văn Sinh
S3 Lí Toán Sinh Toán Sinh
S4 Lí Toán Hóa Toán Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Thục Hảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh Tiếng Anh Văn Văn
S2 Toán Sinh Tiếng Anh Văn Hóa
S3 Toán Lí Lí Toán Hóa
S4 Hóa Lí Sinh Toán Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Ngọc Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Toán Hóa
S2 Văn Toán Tiếng Anh Toán Sinh
S3 Văn Lí Lí Văn Sinh
S4 Hóa Lí Hóa Sinh Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Trần Hữu Trí
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Lí Văn Hóa
S2 Tiếng Anh Toán Hóa Văn Tiếng Anh
S3 Hóa Sinh Toán Sinh Lí
S4 Lí Sinh Toán Tiếng Anh Văn
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Sinh Văn Tiếng Anh
S2 Hóa Lí Sinh Văn Văn
S3 Tiếng Anh Toán Hóa Toán Lí
S4 Tiếng Anh Toán Hóa Toán Sinh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Hồ Phước Bảo Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Sinh Toán Sinh
S2 Sinh Toán Tiếng Anh Toán Hóa
S3 Tiếng Anh Hóa Tiếng Anh Văn Văn
S4 Lí Hóa Lí Lí Văn
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Vũ Hoàng Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh Hóa Toán Văn
S2 Hóa Sinh Toán Văn Tiếng Anh
S3 Toán Lí Văn Tiếng Anh Toán
S4 Lí Lí Sinh Tiếng Anh Hóa
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Quách Thu Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Sinh Tiếng Anh Văn
S2 Lí Hóa Sinh Tiếng Anh Tiếng Anh
S3 Hóa Hóa Toán Toán Toán
S4 Văn Sinh Toán Văn Lí
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Trần Đồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lí Tiếng Anh Lí Tiếng Anh
S2 Văn Toán Tiếng Anh Toán Hóa
S3 Sinh Sinh Hóa Toán Văn
S4 Sinh Hóa Lí Văn Toán
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C1

  - Chủ nhiệm        : Phan Bá Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD GDCD Văn Địa
S2 Toán Địa Sử Địa Văn
S3 Sử Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Văn
S4 GDCD Sử Toán Tiếng Anh Toán
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Cẩm Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD GDCD Địa Địa
S2 Tiếng Anh Toán GDCD Toán Địa
S3 Toán Sử Sử Văn Tiếng Anh
S4 Sử Văn Toán Văn Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C3

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Sử Địa Văn
S2 Văn Văn Sử Địa Toán
S3 Tiếng Anh Toán GDCD Toán Tiếng Anh
S4 Tiếng Anh Toán Địa GDCD Sử
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C4

  - Chủ nhiệm        : Võ Hương Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Địa Địa Toán Toán
S2 Tiếng Anh GDCD Địa Toán Toán
S3 GDCD Sử GDCD Sử Văn
S4 Văn Văn Tiếng Anh Sử Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Thùy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sử Tiếng Anh Tiếng Anh Văn
S2 Toán Sử GDCD GDCD Văn
S3 Toán Tiếng Anh Toán GDCD Toán
S4 Văn Địa Địa Địa Sử
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C6

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thúy Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Toán Địa Văn
S2 Sử Văn Toán Địa Địa
S3 Toán GDCD Sử Tiếng Anh Tiếng Anh
S4 Toán GDCD Sử GDCD Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C7

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Qui Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Tiếng Anh GDCD Toán
S2 Địa Sử Tiếng Anh Địa Văn
S3 Văn GDCD Toán Sử Tiếng Anh
S4 Văn GDCD Toán Sử Địa
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phạm Trần Giang Đại
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Địa GDCD GDCD Văn
S2 Văn GDCD Sử Tiếng Anh Địa
S3 Toán Sử Toán Địa Tiếng Anh
S4 Toán Sử Toán Văn Tiếng Anh
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C9

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngự Đàn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sử Tiếng Anh Sử Địa
S2 Văn Sử Toán GDCD Văn
S3 Địa Văn GDCD Địa Toán
S4 Tiếng Anh Tiếng Anh GDCD Toán Toán
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phan Bội Châu

Lần 7 HK2

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12C10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Địa Văn Tiếng Anh
S2 Tiếng Anh Địa Địa Văn Văn
S3 Tiếng Anh GDCD Toán Toán Sử
S4 Toán Sử GDCD GDCD Sử
S5 Sinh hoạt

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


